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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: bà Dƣơng Thị Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Kim Liên v   n  Phạm Văn Kha 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Trung Hiếu, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà: ông Chu Văn Vân và ông Đặng Đức Trung, đều l  Kiểm 

sát viên.  

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải H , 

tỉnh Quản  Ninh ti n h nh   t    s  thẩm c n  khai vụ án h nh s  thụ lý số 

23/2023/TLST-HS, n  y 03 thán  11 năm 2023, theo Quy t định đưa vụ án ra 

  t    số 26/2023/HSST-QĐ n  y 13 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo: 

1. Họ v  tên: Nguyễn Văn B (tên  ọi khác: kh n ); sinh n  y 06 tháng 10 

năm 1989 tại huyện H, tỉnh Quản  Ninh.  

N i thườn  trú: thôn 5,  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh; n hề n hiệp: lao 

đ n  t  do; tr nh đ  văn h a: 9/12; dân t c: Kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: 

kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con ôn  N uyễn Văn H v  b  Trần Thị B; vợ l  

N uyễn Thị Thanh T (đã ly h n) v  c  01 con; tiền án: n  y 10/8/2022 bị Tòa 

án nhân dân huyện Hải H     phạt 40.000.000 đồn  n p n ân sách Nh  nước, 

về t i “Đánh bạc” (chưa thi h nh); tiền s : kh n . 

Bị bắt quả tan  n  y 26/9/2023, hiện tạm  iam tại Nh  Tạm  iữ C n  an 

huyện Hải H . C  mặt. 

2. Họ v  tên: Nguyễn Văn V (tên  ọi khác: kh n ); sinh ngày 03 tháng 5 

năm 1993 tại huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh.  

N i thườn  trú: thôn 5,  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh; n hề n hiệp: lao 

đ n  t  do; tr nh đ  văn h a: 9/12; dân t c: Kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: 

kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con  n  N uyễn Văn H v  b  N uyễn Thị L; vợ l  

Cao Thị V (đã ly h n) và có 02 con; Tiền án: n  y 15/11/2018 bị Tòa án nhân 

dân huyện Hải H     phạt 09 thán  cải tạo kh n   iam  iữ, phạt b  sun  

10.000.000 đồn  n p n ân sách Nh  nước, về t i “Đánh bạc” (đ n n  y 

26/9/2023 chưa chấp h nh h nh phạt b  sun ); tiền s : kh n . 
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Bị bắt quả tan  n  y 26/9/2023, hiện tạm  iam tại Nh  Tạm  iữ C n  an 

huyện Hải H . C  mặt. 

3. Họ v  tên: Nguyễn Văn B1 (tên  ọi khác: kh n ); sinh ngày 05 tháng 8 

năm 1996 tại huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh.  

N i thườn  trú: thôn 5,  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh; n hề n hiệp: lao 

đ n  t  do; tr nh đ  văn h a: 6/12; dân t c: Kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: 

kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con  n  N uyễn Văn T v  b  N uyễn Thị H; vợ, 

con: chưa; tiền án, tiền s : chưa. 

Bị bắt quả tan  n  y 26/9/2023, tạm  iữ đ n n  y 05/10/2023, bị áp dụn  

biện pháp n ăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư trú”. C  mặt. 

4. Họ v  tên: Bùi Quốc Đ (tên  ọi khác: kh n ); sinh n  y 10 thán  5 

năm 1998 tại huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh.  

N i thườn  trú: th n 1,  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh. N hề n hiệp: 

lao đ n  t  do; tr nh đ  văn h a: 12/12; dân t c: Kinh;  iới tính: nam; t n  iáo: 

kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con  n  Bùi Quốc T1 và bà Trịnh Thị T2. Vợ: 

Tằn  T i M, c  01 con; tiền án, tiền s : kh n . Nhân thân: N  y 17/5/2018, bị 

Tòa án nhân dân huyện Hải H     phạt 15 thán  tù cho hưởn  án treo, thời  ian 

th  thách 30 thán  kể từ n  y tuyên án, về t i “Vi phạm quy định về tham  ia 

 iao th n  đườn  b ”. 

Bị bắt quả tan  n  y 26/9/2023 tạm  iữ đ n n  y 05/10/2023, bị áp dụn  

biện pháp n ăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư trú”. C  mặt. 

5. Họ v  tên: Nguyễn Văn M (tên  ọi khác: kh n ); sinh ngày 11 tháng 4 

năm 1997 tại huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh.   

N i thườn  trú: thôn 3,  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh; n hề n hiệp: lao 

đ n  t  do; tr nh đ  văn h a: 7/12; dân t c: Kinh;  iới tính: nam; t n  iáo: 

kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con  n  N uyễn Văn Đ v  b  Lê Thị D; vợ l  Đinh 

Thị T, có 01 con; tiền án, tiền s : kh n . Nhân thân: N  y 19/8/2015 bị Tòa án 

nhân dân huyện Hải H     phạt 09 thán  tù cho hưởn  án treo, thời  ian th  

thách 18 thán  kể từ n  y tuyên án, về t i “Lừa đảo chi m đoạt t i sản”; 

Bị bắt quả tan  n  y 26/9/2023, tạm  iữ đ n n  y 05/10/2023, bị áp dụn  

biện pháp n ăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư trú”. C  mặt. 

6. Họ v  tên: Bùi Văn N (tên  ọi khác: kh n ); sinh ngày: 27 tháng 02 

năm 1997 tại huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh.  

N i thườn  trú: thôn 3,  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh. n hề n hiệp: lao 

đ n  t  do; tr nh đ  văn h a: 7/12; dân t c: Kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: 

kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con  n  Bùi Văn Th i v  b  Đ o Thị Hòa; vợ l  Lê 

Thị Thanh N a (đã ly h n) và có 01 con; tiền án, tiền s : chưa. 

Bị bắt quả tan  n  y 26/9/2023 tạm  iữ đ n n  y 05/10/2023, bị áp dụn  

biện pháp n ăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư trú”. C  mặt. 

-     i c  qu  n   i  n h   v   iên qu n   n v  án:  

1. Bà Phạm Thị H, sinh năm: 1966; n i thườn  trú: thôn M,  ã Q, huyện 

H, tỉnh Quản  Ninh. Vắn  mặt, c  lý do. 
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2. Anh Đỗ Ngọc S, sinh năm: 1995; n i thườn  trú: thôn M,  ã Q, huyện 

H, tỉnh Quản  Ninh; n i ở hiện tại: thị trấn Q, huyện H, tỉnh Quản  Ninh. Vắn  

mặt, c  lý do. 

-     i chứn  ki n: N uyễn Đ nh K, Lê Thị N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu c  tron  hồ s  vụ án v  diễn bi n tại phiên tòa, n i dun  

vụ án được t m tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 26/9/2023, Nguyễn Văn B rủ Nguyễn Văn V và 

Nguyễn Văn B1 đ n quán karaoke của bà  hạm Thị H ở thôn Minh Tân, xã Q, 

huyện H, tỉnh Quảng Ninh để đánh bạc. Khi đ n n i, B thuê 01 phòng hát và 

được sắp x p lên phòn  hát kh n  đề tên ở tần  hai của quán. Vinh, B1 lên 

trước còn B đi qua khu v c b p ở tần  m t t  lấy 01 b  bát đĩa sứ màu trắng 

mang v o phòn  hát để đánh   c đĩa. B ti p tục liên lạc điện thoại gọi Bùi Quốc 

Đ và Nguyễn Văn M để cùn  đánh bạc thì M v  Đ đ n. Ti p đ , B ra bên n o i 

phòng lấy 01 vỏ h p bánh Chocopie rồi dùn  k o cắt ra thành các h nh vu n  để 

trên bàn để mọi n ười cắt quân vị khi đ  Đại dùng kéo cắt thành 04 quân vị hình 

tròn, m t mặt m u đỏ, m t mặt màu xám. B cầm v o phòn  01 chi c thảm nỉ và 

01 tấm thảm xốp trải xuống nền nhà làm chi u bạc. Sau khi chuẩn bị xong B, Đ, 

V, M cùn  ch i. H nh thức ch i cụ thể như sau: n ười cầm cái dùng 04 quân vị 

hình tròn có hai mặt đỏ v   ám cho v o đĩa v  úp bát lên rồi xóc, nhữn  n ười 

còn lại đặt c a chẵn, lẻ tùy ý, kh n   iới hạn số lượn . Khi mở bát ra n u 04 

quân vị mặt cùng màu, hoặc 02 quân vị mặt đỏ, 02 quân vị mặt  ám th  n ười 

đặt c a chẵn s  thắn , n ười đặt c a lẻ s  thua. N u 01 quân vị mặt đỏ, 03 quân 

vị mặt  ám hoặc n ược lại th  n ười đặt c a lẻ s  thắn , n ười đặt c a chẵn s  

thua. N ười ch i đặt đún  c a thắn  s  được số tiền bằn  số tiền đã đặt, n u đặt 

sai s  bị thua số tiền đã đặt. B nhận cầm cái được khoảng 04 ván thì Bé nhận 

cầm cái. N o i ra còn c  Bùi Văn N được B1 rủ đ n. Khi đ n Nam có 1.500.000 

đồn  v  đ i thêm 1.000.000 đồng của 01 n ười nữ  iới (kh n  r  lai lịch, địa 

chỉ) để đánh bạc. Ch i được m t lúc đ n lượt Vinh cầm cái. Khi đan  đánh bạc 

B n i “mỗi nh  ra 100.000 đồn  để trả tiền phòn ” th  Đại, Vinh, Bé, Nam mỗi 

n ười lấy từ số tiền đan  s  dụn  để đánh bạc đưa cho B 100.000 đồng, B c n  

bỏ ra 100.000 đồn  rồi để ở  ần chi u bạc. Đ n khoảng 22 giờ 30 phút cùng 

ngày thì bị Công an huyện Hải Hà bắt quả tang, thu giữ vật chứng tại chi u bạc 

5.300.000 đồn , 01 bát, 01 đĩa sứ, 04 quân vị, 01 chi c thảm kích thước 

(197x247)cm, 01 tấm thảm  ốp kích thước (96 96)cm. N o i ra còn thu  iữ số 

tiền 2.000.000 đồn  v  01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Iphone, màu xanh của 

N uyễn Văn B, 1.030.000 đồn  của N uyễn Văn B1, 1.000.000 đồn  v  01 điện 

thoại di đ ng nhãn hiệu Iphone, màu xanh của N uyễn Văn Mạnh, 5.600.000 

đồn  v  01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Samsung, màu xanh đen của Bùi Quốc 

Đại, 2.500.000 đồn  v  01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Iphone, màu hồng của 

Bùi Văn Nam, 40.000 đồn  v  01 điện thoại di đ ng nhãn hiệu Samsung, màu 

đen của N uyễn Văn V.  



4 

 

 

 

Số tiền các bị cáo đánh bạc v  thắn  thua được  ác định như sau: B s  

dụn  3.000.000 đồn  đánh bạc, thắn  300.000 đồn ,   p tiền phòn  100.000 

đồn , còn 3.200.000 đồn  (thu ở chi u 1.200.000 đồn , thu trên n ười 

2.000.000 đồn ). Vinh c  440.000 đồn , s  dụn  400.000 đồn  đánh bạc, thắn  

900.000 đồn ,   p tiền phòn  100.000 đồn , còn 1.200.000 đồn  (thu ở chi u). 

B1 s  dụn  5.030.000 đồn  đánh bạc, thua 1.500.000 đồn ,   p tiền phòn  

100.000 đồn , còn 3.430.000 đồn  (thu ở chi u 2.400.000 đồn , thu trên n ười 

1.030.000 đồn ). Đại s  dụn  5.000.000 đồn  đánh bạc, thắn  700.000 đồn , 

  p tiền phòn  100.000 đồn , còn 5.600.000 đồn  (thu trên n ười). Mạnh s  

dụn  1.500.000 đồn  đánh bạc, thua 500.000 đồn , kh n    p tiền phòn  nên 

còn 1.000.000 đồn  (thu trên n ười). Nam s  dụn  2.500.000 đồn  đánh bạc, 

thắn  100.000 đồn  để   p tiền phòn , còn 2.500.000 đồn  (thu trên n ười). 

Như vậy, Số tiền các bị cáo s  dụn  để đánh bạc  ồm 5.300.000 đồn  thu ở 

chi u bạc v  12.130.000 đồn  thu trên n ười, t n  số tiền đánh bạc l  

17.430.000 đồn . 

Tại C  quan điều tra, N uyễn Văn B, N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, 

Bùi Quốc Đ, N uyễn Văn M, Bùi Văn N khai nhận h nh vi phạm t i của m nh 

như đã nêu trên v  khẳn  định bà  hạm Thị H kh n  bi t các bị cáo thuê phòn  

để đánh bạc.  

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận h nh vi phạm t i v  khẳn  định 

lời khai l  t  n uyện, kh n  bị  p bu c. 

+     i c  qu  n   i  n h   v   iên qu n   n v  án: 

Bà  hạm Thị H c  lời khai thể hiện: b  kh n  bi t các bị cáo thu phòn  

hát để đánh bạc, khi các bị cáo đ n thuê phòn  hát th  b  kh n  c  ở quán, lời 

khai của b  Hiền phù hợp với lời khai của các bị cáo như n i dun  vụ án. Đối 

với b  bát đĩa sứ, 01 chi c k o và 02 thảm kh n  còn  iá trị s  dụn  nên b  

kh n  đề n hị nhận lại. B  Hiền c  đ n  in   t    vắn  mặt. 

Anh Đỗ N ọc S c  lời khai phù hợp lời khai của các bị cáo về thời  ian các 

bị cáo đ n quán Karaoke, anh S n kh n  bi t các bị cáo thuê phòn  để đánh bạc 

phù hợp với các t i liệu, chứn  cứ khác. Anh S n c  đ n  in   t    vắn  mặt. 

+     i chứn  ki n: anh N uyễn Đ nh K, chị Lê Thị N c  lời khai tron  
quá tr nh điều tra thể hiện: anh, chị được mời chứn  ki n kiểm tra tại quán 

Karaoke về việc N uyễn Văn B, N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, N uyễn Văn 

M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N đã c  h nh vi đánh bạc được thua bằn  tiền.  

Tại Cáo trạn  số 25/CT-VKSHH, ngày 02/11/2023 củ  Viện kiểm sát 

nhân dân hu ện Hải Hà  tỉnh Quản   inh tru  tố các bị cáo   u ễn Văn B, 

  u ễn Văn V,   u ễn Văn B1, Bùi Quốc Đ,   u ễn Văn M, Bùi Văn   v  tội 

“Đánh bạc” qu   ịnh tại khoản 1 Đi u 321 củ  Bộ  uật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát th c h nh quyền c n  tố đã  iữ 

n uyên quy t định truy tố v  luận t i đối với các bị cáo; sau khi phân tích n i 

dun  vụ án, tính n uy hiểm của h nh vi phạm t i, các t nh ti t tăn  nặn ,  iảm 
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nhẹ trách nhiệm h nh s , hình phạt b  sun  đã đề n hị với H i đồn    t   : 

- Áp dụn  khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52, Điều 17; Điều 58 B  luật H nh s  (bị cáo B áp dụn  thêm khoản 3 

Điều 321 B  luật H nh s ; Bị cáo Vinh áp dụn  thêm khoản 2 Điều 51 B  luật 

H nh s ): 

X  phạt bị cáo N uyễn Văn B từ 12 đ n 15 tháng tù, về t i “Đánh bạc”, 

thời hạn tù tính từ n  y bắt 26/9/2023.  hạt b  sun  từ 15.000.000 đồn  đ n 

20.000.000 đồn  n p v o n ân sách Nh  nước. 

X  phạt bị cáo N uyễn Văn V từ 09 đ n 12 tháng tù, về t i “Đánh bạc”, 

thời hạn tù tính từ n  y bắt 26/9/2023. 

- Áp dụn  khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 B  luật H nh s : 

X  phạt bị cáo N uyễn Văn M từ 09 đ n 12 thán  tù nhưn  cho hưởn  án 

treo, thời  ian th  thách từ 18 đ n 24 thán  về t i “Đánh bạc”. 

Giao bị cáo N uyễn Văn M cho UBND  ã Quản  Minh, huyện Hải H , 

tỉnh Quản  Ninh  iám sát  iáo dục. Tron  thời  ian th  thách, n u n ười được 

hưởn  án treo cố ý vi phạm n hĩa vụ theo quy định của Luật Thi h nh án dân s  

02 lần trở lên th  Tòa án c  thể quy t định bu c n ười được hưởn  án treo phải 

chấp h nh h nh phạt tù của bản án đã cho hưởn  án treo. 

- Áp dụn  khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58, 

điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35 B  luật H nh s  (Bị cáo B , Nam áp dụn  

thêm điểm i khoản 1 Điều 51 B  luật H nh s ): 

X  phạt bị cáo Bùi Quốc Đ từ 50.000.000 đồn  đ n 60.000.000 đồn  n p 

v o n ân sách Nh  nước. 

X  phạt các bị cáo N uyễn Văn B1, Bùi Văn N mỗi bị cáo từ 30.000.000 

đồn  đ n 40.000.000 đồn  n p v o n ân sách Nh  nước. 

*) Kh n  áp dụn  h nh phạt b  sun  l  h nh phạt tiền đối với các bị cáo 

N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, Bùi Quốc Đ, N uyễn Văn M, Bùi Văn N. 

*) Về    lý vật chứn : Áp dụn  điểm a, b khoản 1 Điều 47 B  luật Hình 

s ; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 B  luật Tố tụn  Hình s :  

- Tịch thu sun  v o n ân sách nh  nước: số tiền 17.430.000 đồn ; 01 điện 

thoại Iphone màu xanh của bị cáo B, 01 điện thoại Nokia m u đen của bị cáo 

Vinh, 01 điện thoại Samsun  m u  anh đen của bị cáo Đại, 01 điện thoại Iphone 

màu xanh của bị cáo Mạnh, 01 điện thoại Iphone m u hồn  của bị cáo Nam. 

- Tịch thu tiêu hủy: 04 quân vị h nh tròn, m t mặt m u đỏ, m t mặt m u 

xám; 01 bát sứ m u trắn ; 01 đĩa sứ m u trắn ; 01 chi c k o bằn  kim loại, cán 

bằn  nh a m u  anh; 01 thảm nỉ m u đỏ đen kích thước (197 247)cm; 01 tấm 

thảm  ốp m t mặt m u  hi  ám kích thước (96 96)cm; 05 sim điện thoại. 

- Trả lại: bị cáo Vinh 01 điện thoại Samsun  m u đen; số tiền 40.000 đồn  

nhưn  tạm  iữ để đảm bảo thi h nh án. 
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Các bị cáo kh n  tranh luận với lời luận t i của Đại diện Viện kiểm sát 

m  thừa nhận h nh vi phạm t i. 

Lời n i sau cùn : các bị cáo đều đề n hị H i đồn    t     em   t được 

hưởn  mức án thấp nhất. 

NH N Đ NH CỦA T A ÁN: 

Trên c  sở n i dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ s  vụ án đã 

được thẩm tra,   t hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i đồn    t    nhận định như 

sau: 

[1]. Về h nh vi, quy t định của C  quan điều tra C n  an huyện Hải H , 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải H , Kiểm sát viên tron  quá 

tr nh điều tra, truy tố đã th c hiện đún  thẩm quyền, tr nh t , thủ tục quy định 

của B  luật Tố tụn  h nh s . Quá tr nh điều tra, các bị cáo, n ười c  quyền lợi, 

n hĩa vụ liên quan đ n vụ án, n ười chứn  ki n kh n  c  ý ki n hoặc khi u nại 

về h nh vi, quy t định của C  quan ti n h nh tố tụn , n ười ti n h nh tố tụn ; 

tại phiên tòa, các bị cáo ti p tục kh n  c  ý ki n   . Do đ , các h nh vi, quy t 

định tố tụn  của C  quan ti n h nh tố tụn , n ười ti n h nh tố tụn  đã th c hiện 

đều hợp pháp.  

[2]. Nhận định của H i đồn    t    về nhữn  chứn  cứ  ác định bị cáo c  

t i: Đánh  iá n i dun  biên bản bắt n ười phạm t i quả tan , biên bản  ác định 

hiện trườn , bản ảnh hiện trườn ; lời khai nhận t i của các bị cáo N uyễn Văn 

B, N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, N uyễn Văn M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N tại 

phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại c  quan điều 

tra, phù hợp với lời khai của n ười c  quyền lợi, n hĩa vụ liên quan đ n vụ án, 

n ười chứn  ki n v  các t i liệu, chứn  cứ khác tron  hồ s  vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa. Các bị cáo đều khẳn  định, lời khai tron  quá tr nh điều tra là 

t  n uyện, kh n  bị  p cun , mớm cun  hoặc nhục h nh v  ho n to n đún  s  

thật khách quan. Như vậy, H i đồn    t    thấy đủ c  sở k t luận: Khoản  22 

 iờ 30 phút n  y 26/9/2023, tại th n Minh Tân,  ã Quản  Minh, huyện Hải H , 

N uyễn Văn B, N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, N uyễn Văn M, Bùi Quốc Đ, 

Bùi Văn N c  h nh vi đánh   c đĩa trái ph p được thua bằn  tiền với t n  số 

tiền 17.430.000 đồn  (m  i bả  triệu bốn trăm b  m ơi n hìn  ồn ) th  bị C n  

an huyện Hải H  bắt quả tan  v  thu  iữ vật chứn . 

Do đ , h nh vi nêu trên của các bị cáo N uyễn Văn B, N uyễn Văn V, 

N uyễn Văn B1, N uyễn Văn M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N đã cấu th nh t i 

“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 B  luật H nh s . Quan điểm 

truy tố v  luận t i của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải H  l  c  căn 

cứ pháp lý. 

 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: 

“1.     i nào  ánh bạc trái phép d ới bất cứ hình thức nào    c thu  

bằn  ti n h   hiện vật trị  iá từ 5.000.000  ồn    n d ới 50.000.000  ồn  hoặc 
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d ới 5.000.000  ồn  nh n   ã bị xử phạt vi phạm hành chính v  hành vi nà  

hoặc hành vi qu   ịnh tại Đi u 322 củ  Bộ  uật nà  hoặc  ã bị k t án v  tội nà  

hoặc tội qu   ịnh tại Đi u 322 củ  Bộ  uật nà   ch      c x   án tích mà còn vi 

phạm  thì bị phạt ti n từ 20.000.000  ồn    n 100.000.000  ồn   phạt cải tạo 

khôn   i m  iữ   n 03 năm hoặc phạt tù từ 06 thán    n 03 năm.”… 

Các bị cáo đều l  n ười đã th nh niên, c  đầy đủ năn  l c chịu trách 

nhiệm h nh s , th c hiện h nh vi do lỗi cố ý, nhận thức r  h nh vi đánh bạc l  

m t tệ nạn  ã h i,  âm phạm đ n trật t  c n  c n  m  tr c ti p l   âm phạm 

đ n n p sốn  văn minh của  ã h i. H nh vi nêu trên của các bị cáo đã   p phần 

l m cho tệ nạn cờ bạc  ia tăn , l  n uyên nhân l m phát sinh các loại t i phạm 

khác,  ây ảnh hưởn   ấu trật t  an to n  ã h i. Do đ , cần phải áp dụn  h nh 

phạt phù hợp đối với từn  bị cáo để đảm bảo việc  iáo dục riêng v  phục vụ 

công tác đấu tranh phòn  chốn  t i phạm chun  tại địa phư n . 

 [3]. Về áp dụn  t nh ti t tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s , h nh 

phạt b  sun : 

Về t nh ti t tăn  nặn  trách nhiệm h nh s : các bị cáo N uyễn Văn B, 

N uyễn Văn V c  01 (m t) tiền án, chưa được   a án tích lại phạm t i mới nên 

bị áp dụn  thêm t nh ti t tăn  nặn  “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 B  luật H nh s . 

Về t nh ti t  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s : các bị cáo N uyễn Văn B, 

N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, N uyễn Văn M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N quá 

trình điều tra đều “th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải” nên được áp dụn  t nh 

ti t  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 B  luật 

H nh s ; riên  bị cáo N uyễn Văn B1, Bùi Văn N được áp dụn  thêm t nh ti t 

 iảm nhẹ “ hạm t i lần đầu v  thu c trường hợp ít n hiêm trọn ” quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 51 B  luật H nh s ;  ia đ nh bị cáo N uyễn Văn V có hoàn 

cảnh kh  khăn đồn  thời bị cáo l  lao đ n  duy nhất tron   ia đ nh; đối với bị 

cáo N uyễn Văn M hiện nay c n  l  lao đ n  duy nhất tron   ia đ nh, quá trình 

sinh sốn  tại địa phư n  lu n chấp h nh tốt chính sách pháp luật của Nh  nước 

v  đ n    p  ây d n  th n   m đầy đủ nên H i đồn    t     em   t áp dụn  

thêm t nh ti t  iảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 B  luật H nh s  đối với 

các bị cáo Vinh v  Mạnh. 

[4]. Về vai trò tron  vụ án: đây l  vụ án đồn  phạm  iản đ n kh n  c  s  

b n bạc, thốn  nhất, phân c n  th c hiện h nh vi phạm t i từ trước. Tuy nhiên 

bị cáo B l  n ười khởi  ướn , rủ rê các bị cáo th c hiện h nh vi phạm t i, bản 

thân bị cáo B còn tr c ti p chuẩn bị dụn  cụ, phư n  tiện phạm t i đồn  thời 

tích c c tham  ia th c hiện h nh vi phạm t i. Các bị cáo B , Vinh, Đại c n  tích 

c c tham  ia có vai trò ngang nhau, bị cáo Nam l  n ười được bị cáo B  rủ đ n 

nhưn  c n  tích c c th c hiện h nh vi phạm t i. Do đ , tron  vụ án n y bị cáo 

B có vai trò chính, rồi đ n các bị cáo Bé, Vinh, Đại, Mạnh và Nam có vai trò sau 

bị cáo B. 



8 

 

 

 

 [5]. Về mức h nh phạt đối với các bị cáo: 

Các bị cáo N uyễn Văn B và N uyễn Văn V đã c  01 tiền án về t i 

“Đánh bạc”, chưa được   a án tích, nay lại phạm t i mới. Nhưn  tính chất c  

khác nhau, bị cáo B chưa chấp h nh h nh phạt của bản án n  y 10/8/2022 bị Tòa 

án nhân dân huyện Hải H     phạt 40.000.000 đồn  n p n ân sách Nh  nước, 

về t i “Đánh bạc”; còn bị cáo Vinh mặc dù đ n n  y 26/9/2023 chưa chấp h nh 

h nh phạt b  sun , tuy nhiên đ n n y 02/10/2023 bị cáo đã chấp hành xong. Sau 

khi  em   t, đánh  iá tính chất của vụ án, mức đ  n uy hiểm của h nh vi phạm 

t i, t nh ti t  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  v  vai trò của các bị cáo, H i đồn  

  t      t thấy cần phải áp dụn  h nh phạt tù đối với các bị cáo N uyễn Văn B, 

N uyễn Văn V và N uyễn Văn M, các bị cáo B v  Vinh cần thi t phải cách ly 

khỏi  ã h i m t thời  ian mới đủ tác dụn   iáo dục, cải tạo v  phòn  n ừa 

chun  đồn  thời thể hiện tính n hiêm minh của pháp luật. Đối với bị cáo Mạnh 

l  lao đ n  duy nhất tron   ia đ nh c  ho n cảnh kh  khăn, c  ý thức chấp h nh 

pháp luật v  đ n    p  ây d n  th n   m đầy đủ, c  nhiều t nh ti t  iảm nhẹ 

trách nhiệm h nh s  quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  luật H nh 

s  v  kh n  c  t nh ti t tăn  nặn  trách nhiệm h nh s , c  n i cư trú r  r n  nên 

H i đồn    t      t thấy kh n  cần thi t bu c bị cáo phải chấp h nh h nh phạt 

tại c  sở  iam  iữ m  chấp nhận đề n hị của đại diện Viện kiểm sát áp dụn  

Điều 65 B  luật H nh s  cho bị cáo Mạnh được cải tạo,  iáo dục tại địa phư n  

để bị cáo thấy được s  khoan hồn  của pháp luật m  tích c c cải tạo thành công 

dân c  ích cho  ã h i v   ia đ nh.  

Đối với các bị cáo Bùi Quốc Đ, N uyễn Văn B1 và Bùi Văn N c  n i cư 

trú rõ ràng, đều c  vai trò thứ y u tron  vụ án, các bị cáo B  v  Nam c  nhiều t nh 

ti t  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s , do vậy, áp dụn  biện pháp trừn  phạt c  tính 

chất kinh t  đối với h nh vi phạm t i của các bị cáo kh n  tước bỏ khả năn , c  

h i tái hòa nhập của các bị cáo m  tạo điều kiện để bản thân bị cáo c  khả năn  

ti p tục lao đ n  khắc phục hậu quả của t i phạm; đồn  thời  iúp Nh  nước  iảm 

chi phí tron  c n  tác thi h nh án phạt tù tại các trại  iam, nên áp dụn  h nh phạt 

tiền đối với các bị cáo l  phù hợp. Đối với Lệnh cấm đi khỏi n i cư trú v  Quy t 

định tạm hoãn  uất cảnh đan  áp dụn  đối với các bị cáo cần hủy bỏ. 

Về h nh phạt b  sun : các bị cáo Vinh v  Mạnh, đều c  ho n cảnh kh  

khăn l  lao đ n  duy nhất tron   ia đ nh; các bị cáo Đại, B , Nam bị áp dụn  

h nh phạt tiền l  h nh phạt chính nên H i đồn    t    kh n  áp dụn  h nh phạt 

b  sun  l  phạt tiền đối với các bị cáo tron  vụ án n y. 

Đối với bị cáo B c  vai trò chính, bị cáo đã khởi  ướn  v  tích c c chuẩn 

bị phư n  tiện, c n  cụ phạm t i c  đ n  c  vụ lợi nên cần áp dụn  h nh phạt 

b  sun  l  phạt tiền 15.000.000 đồn .  

[6]. Về vật chứn  v     lý vật chứn :  

- Đối với số tiền 17.430.000đ (mười bảy triệu bốn trăm ba mư i nghìn 

đồn ) các bị cáo dùn  để đánh bạc; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu xanh, 

máy c  đã qua s  dụn  tạm  iữ của N uyễn Văn B; 01 điện thoại nhãn hiệu 
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Nokia m u đen bên tron  không  ắn sim, máy c  đã qua s  dụn  tạm  iữ của 

N uyễn Văn V; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone m u  anh, máy c  đã qua s  

dụn  tạm  iữ của N uyễn Văn M; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsun  m u xanh 

đen, máy c  đã qua s  dụn  tạm  iữ của Bùi Quốc Đ; 01 điện thoại nhãn hiệu 

Iphone m u hồn , máy c  đã qua s  dụn  tạm  iữ của Bùi Văn N l  phư n  tiện 

liên lạc để phạm t i nên cần tịch thu sun  vào n ân sách Nh  nước. 

- Đối với 05 sim điện thoại lắp tron  các điện thoại nêu trên; 01 bát sứ 

m u trắn ; 01 đĩa sứ m u trắn ; 04 quân vị h nh tròn, 01 chi c thảm nỉ m u đỏ - 

đen, kích thước (197x247)cm; 01 mi n  thảm  ốp kích thước (96x96)cm; 01 

chi c k o bằn  kim loại, cán bằn  nh a m u  anh, l  vật chứn  dùn  v o việc 

phạm t i, kh n  còn  iá trị s  dụn  cần tịch thu tiêu hủy.  

- Đối với số tiền 40.000 đồn  v  01 điện thoại nhãn hiệu Samsun  m u 

đen, máy c  đã qua s  dụn  tạm  iữ của bị cáo Vinh kh n  s  dụn  v o việc 

phạm t i, cần trả lại cho bị cáo. 

[7]. Về n hĩa vụ chịu án phí h nh s  s  thẩm: cần bu c các bị cáo phải 

chịu án phí h nh s  s  thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8]. Các bị cáo, n ười c  quyền lợi, n hĩa vụ liên quan đ n vụ án c  

quyền khán  cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

[9]. Đối với bà  hạm Thị H l  chủ quán Karaoke và anh Đỗ N ọc S (con 

trai b  Hiền) quản lý quán đều kh n  bi t việc các bị cáo thuê phòn  để đánh 

bạc; n ười phụ nữ đ i tiền cho Nam, quá tr nh điều tra chưa l m r  được lai lịch, 

địa chỉ cụ thể nên H i đồn    t    kh n  đề cập    lý.  

Vì các  ẽ trên   

QUYẾT Đ NH: 

Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn B1, 

Nguyễn Văn M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N. 

 hạm t i: “Đánh bạc”. 

- Áp dụn : khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 của B  luật H nh s ;  

X  phạt: bị cáo N uyễn Văn B 15 (mười lăm) thán  tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 26/9/2023. 

 hạt b  sun : phạt tiền bị cáo N uyễn Văn B 15.000.000 đồn  n p n ân 

sách Nh  nước. 

- Áp dụn : khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 của B  luật H nh s . 

X  phạt: bị cáo N uyễn Văn V 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ n  y 

26/9/2023. 
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- Áp dụn : khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 

2, 5 Điều 65; Điều 17; Điều 58 của B  luật H nh s ;  

X  phạt: bị cáo N uyễn Văn M 09 (chín) tháng tù cho hưởn  án treo, thời 

 ian th  thách từ 18 thán , kể từ n  y tuyên án.  

Giao N uyễn Văn M cho Ủy ban nhân dân  ã Q, huyện H, tỉnh Quản  

Ninh  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian th  thách. Gia đ nh bị cáo c  trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phư n  tron  việc  iám sát,  iáo dục bị 

cáo. Trườn  hợp bị cáo vắn  mặt tại n i cư trú, thay đ i n i cư trú th  th c hiện 

theo quy định của pháp luật về thi h nh án h nh s . Tron  thời  ian th  thách, 

n u bị cáo cố ý vi phạm n hĩa vụ theo quy định của Luật Thi h nh án h nh s  02 

lần trở lên, th  Tòa án c  thể quy t định bu c bị cáo phải chấp h nh h nh phạt tù 

của bản án n y. 

- Áp dụn : khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 17; 

Điều 58 của B  luật H nh s ;  

X  phạt: bị cáo Bùi Quốc Đ 60.000.000đ (sáu mư i triệu đồn ) n p v o 

n ân sách Nh  nước. 

- Áp dụn : khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 

17; Điều 58 của B  luật H nh s ; 

X  phạt bị cáo N uyễn Văn B1 40.000.000đ (bốn mư i triệu đồn ) n p 

v o n ân sách Nh  nước.  

X  phạt bị cáo Bùi Văn N 40.000.000đ (bốn mư i triệu đồn ) n p v o 

n ân sách Nh  nước.  

Căn cứ v o điểm d khoản 1 Điều 125 của B  luật Tố tụn  h nh s : Hủy 

Lệnh cấm đi khỏi n i cư trú số 29, 30, 31, 32 n  y 05/10/2023 v  các Quy t 

định tạm hoãn  uất cảnh số 31, 32, 33, 34 n  y 05/10/2023 của C  quan CSĐT 

C n  an huyện Hải H , tỉnh Quản  Ninh đối với N uyễn Văn B1, N uyễn Văn 

M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N. 

*) Về xử lý vật chứng: 

Áp dụn : điểm a, b khoản 1 Điều 47 của B  luật H nh s ; khoản 1, khoản 

2, điểm a khoản 3 của B  luật Tố tụn  h nh s :  

- Tịch thu n p v o n ân sách Nh  nước: số tiền 17.430.000đ (mười bẩy 

triệu bốn trăm bốn mư i n h n đồn ); 02 điện thoại nhãn hiệu Iphone m u  anh; 

01 (m t) điện thoại nhãn hiệu Nokia m u đen; 01 (m t) điện thoại nhãn hiệu 

Samsung màu xanh đen; 01 (m t) điện thoại nhãn hiệu Iphone m u hồn ;  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (m t) bát sứ m u trắn ; 01 (m t) đĩa sứ m u trắn ; 

04 quân vị h nh tròn, 01 (m t) chi c thảm nỉ m u đỏ - đen, kích thước 

(197x247)cm; 01 (m t) mi n  thảm  ốp kích thước (96x96)cm; 01 (m t) chi c 

kéo; 05 sim điện thoại số 0363.577.685; 0966.409.113; 0797.075.521; 

0333.228.586; 0325.365.767  ắn tron  các máy điện thoại bị tạm  iữ. 
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- Trả lại N uyễn Văn V: số tiền 40.000 đồn  v  01 (m t) điện thoại nhãn 

hiệu Samsun  m u đen, nhưn  tạm  iữ để đảm bảo thi h nh án. 

(Tình trạn  vật chứn  trên theo Biên bản  i o nhận vật chứn  số 04/ 

CCTHADS, ngày 07/11/2023 củ  Chi c c Thi hành án dân sự hu ện Hải Hà, 

tỉnh Quản  Ninh). 

*) Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm: 

Căn cứ v o khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 B  luật Tố tụn  h nh s ; 

điểm a khoản 1 Điều 23 N hị quy t số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30 thán  12 

năm 2016 của Ủy ban Thườn  vụ Quốc h i quy định về mức thu, miễn,  iảm, 

thu, n p, quản lý v   s  dụn  án phí v  lệ phí Tòa án. 

Bu c các bị cáo N uyễn Văn B, N uyễn Văn V, N uyễn Văn B1, N uyễn 

Văn M, Bùi Quốc Đ, Bùi Văn N, mỗi bị cáo phải chịu án phí h nh s  s  thẩm, số 

tiền l  200.000đ (hai trăm n h n đồn ). 

*) Về quyền kháng cáo:  

Căn cứ v o khoản 1, khoản 4 Điều 331 v  khoản 1 Điều 333 B  luật Tố 

tụn  h nh s ;  

Các bị cáo c  quyền khán  cáo bản án s  thẩm tron  thời hạn 15 (mười 

lăm) n  y, kể từ n  y tuyên án. N ười c  quyền lợi, n hĩa vụ liên quan đ n vụ án 

c  quyền khán  cáo bản án s  thẩm tron  thời hạn 15 (mười lăm) n  y, kể từ 

n  y nhận được bản án hoặc kể từ n  y bản án được niêm y t theo quy định của 

pháp luật.  
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quản  Ninh; 

- VKSND tỉnh Quản  Ninh; 

- C  quan CSĐT C n  an huyện Hải H ; 

- C  quan THAHS C n  an huyện Hải H ; 

- C  quan hồ s  n hiệp vụ cảnh sát C n  an 

huyện Hải H ; 

- Nh  Tạm  iữ C n  an huyện Hải H ; 

- Chi cục Thi hành án dân s  huyện Hải H ;  

- Sở Tư pháp tỉnh Quản  Ninh; 

- Bị cáo; n ười c  QL,NVLQ; 

- Lưu: V , hồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

          

(đã ký) 

 

 

 

                    Dƣơng Thị Thu Hà 
                         

 

 


